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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CÁC CẤP ĐỘ CỦA NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN DÙNG CHO VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2023/TT-BGDĐT ngày       tháng        năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Cấp độ
	Nhóm năng lực chuyên môn

	
	Khả năng giảng dạy chuyên ngành đào tạo
	Khả năng hướng dẫn 

người học
	Khả năng thực hiện nhiệm vụ KHCN
	Khả năng 
biên soạn sách
	Khả năng viết báo

	5
	- Nắm vứng kiến thức chuyên sâu về các môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức vững vàng của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm.

- Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành.
	- Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ.

- Đối với giảng viên giảng dạy nhóm ngành khoa học sức khỏe: hướng dẫn 01 (một) học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú.

- Đối với giảng viên giảng dạy nhóm ngành nghệ thuật: có công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng uy tín trong và ngoài nước.
	- Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở hoặc 01 (một) nhiệm vụ KHCN cấp cao hơn.
- Trường hợp không tham gia hướng dẫn người học thì chủ trì thực hiện ít nhất 04 (bốn) nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở hoặc 02 (hai) nhiệm vụ KHCN cấp cao hơn.


	Chủ trì biên soạn ít nhất (01) sách phục vụ đào tạo, được thẩm định, nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và có mã số chuẩn quốc tế ISBN.
	Tác giả của ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học là công trình NCKH đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.
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	- Có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm.
- Hiểu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt kịp thời yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo.
	- Hướng dẫn ít nhất 05 học viên được cấp bằng đại học hoặc hướng dẫn ít nhất 01 học viên dược cấp bằng thạc sĩ.
	Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn.

	Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo được thẩm định, đưa vào phục vụ trong đào tạo, bồi dưỡng trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và có mã số chuẩn quốc tế ISBN.
	Tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học là công trình NCKH đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.
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	- Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

- Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước.
	- Hỗ trợ hướng dẫn học viên được cấp bằng đại học.
	Có khả năng nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào giảng dạy và các công việc được giao.

	Hỗ trợ biên soạn sách phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo.
	Tham gia viết bài báo khoa học là công trình NCKH đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.
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	- Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập và có kiến thức tổng quát về một số môn học liên quan trong chuyên ngành đào tạo;

- Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước.
	- Tham gia hỗ trợ hướng dẫn học viên được cấp bằng đại học.
	Tham gia hỗ trợ nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào giảng dạy và các công việc được giao.

	Tham gia hỗ trợ biên soạn sách phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo.
	Tham gia hỗ trợ viết bài báo khoa học là công trình NCKH đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.


_________________________
